
 

 

DANH SÁCH SẼ NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐÀO TẠO 

   (HK2 NH 2026-2026) TRONG HỌC KỲ NÀY 

TT  Mã học viên Họ đệm Tên Lớp 
Số tiền 

được hỗ trợ 
Lí do 

1 2521310037 Lê Bảo Di 25CHQT01 

20% học phí 

HK2 năm 

học 2025-

2026 

Đã hoàn 

thành nghĩa 

vụ học phí 

HK2 năm 

học 2025-

2026 và đã 

nộp giấy xác 

nhận công 

tác (đối với 

Học viên 

công tác 

trong ngành 

Hàng 

không) 

2 2521310032 Vũ Hoàng Dũng 25CHQT01 

3 2521310007 Trần Thị Thu Hà 25CHQT01 

4 2521310025 Dương Thanh Ngân Hà 25CHQT01 

5 2521310002 Phạm Tuấn Hải 25CHQT01 

6 2521310031 Bùi Trung Hiếu 25CHQT01 

7 2521310003 Phạm Vũ Hoàng Huyên 25CHQT01 

8 2521310028 Phan Ly Lan 25CHQT01 

9 2521310036 Võ Hoàng Lộc 25CHQT01 

10 2521310029 Nguyễn Đức Lộc 25CHQT01 

11 2521310024 Nguyễn Hải Bích Ngọc 25CHQT01 

12 2521310030 Lê Thy Thảo Nguyên 25CHQT01 

13 2521310005 Lê Hữu Tài 25CHQT01 

14 2521310004 Nguyễn Văn Thái 25CHQT01 

15 2521310033 Võ Ngọc Bảo Thy 25CHQT01 

16 2521310047 Phạm Triều An 25CHQT02 

17 2521310040 Nguyễn Thị Vân Anh 25CHQT02 

18 2521310043 Võ Trần Gia Hân 25CHQT02 

19 2521310049 Ngô Thị Thúy Hằng 25CHQT02 

20 2521310038 Lê Thị Thu Hạnh 25CHQT02 

21 2521310055 Ngô Trung Hiếu 25CHQT02 

22 2521310050 Đinh Quang Huy 25CHQT02 

23 2521310057 Bùi An Khang 25CHQT02 

24 2521310042 Nguyễn Thanh Trúc Nhi 25CHQT02 

25 2521310041 Nguyễn Bửu Quỳnh 25CHQT02 

26 2521310044 Nguyễn Lương Quốc Thắng 25CHQT02 

27 2521310045 Nguyễn Hoàng Xuân Uyên 25CHQT02 

Tổng cộng: 27 người./.  

 



 

 

DANH SÁCH SẼ NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐÀO TẠO (HK2 NH 

2026-2026) VÀO HỌC KỲ SAU  
 

TT MSHV Họ đệm Tên Lớp 

Số tiền 

được hỗ 

trợ 

Lý do 

1 2521310034 Bùi Nguyễn Minh Duy 25CHQT01 

20% học 

phí HK2 

năm học 

2025-2026 

Chưa đóng học phí tính 

đến hết ngày 21/6/2026, 

chưa nộp giấy xác nhận 

công tác 

2 2521310027 Nguyễn Tiến Hưng 25CHQT01 
Chưa đóng học phí tính 

đến hết ngày 21/6/2026 

3 2521310020 Nguyễn Thị Bạch Nga 25CHQT01 
Chưa đóng học phí tính 

đến hết ngày 21/6/2026 

4 2521310016 Lê Hy Thức 25CHQT01 
Chưa đóng học phí tính 

đến hết ngày 21/6/2026 

5 2521310017 Nguyễn Minh Triết 25CHQT01 
Chưa đóng học phí tính 

đến hết ngày 21/6/2026 

6 2521310051 Nguyễn Thành Đạt 25CHQT02 
Chưa đóng học phí tính 

đến hết ngày 21/6/2026 

7 2521310053 Nguyễn Quế Trường  An 25CHQT02 
Chưa đóng học phí tính 

đến hết ngày 21/6/2026 

8 2521310062 Bùi Quốc Hải 25CHQT02 
Chưa đóng học phí tính 

đến hết ngày 21/6/2026 

9 2521310046 Hoàng Thị Thuý Hồng 25CHQT02 
Chưa đóng học phí tính 

đến hết ngày 21/6/2026 

10 2521310061 Nguyễn Thị Thu Phương 25CHQT02 
Chưa đóng học phí tính 

đến hết ngày 21/6/2026 

11 2521310039 Vũ Thị Lan Oanh 25CHQT01 
Chưa đóng học phí tính 

đến hết ngày 21/6/2026 

12 2521310056 Đào Thị Kim Tuyến 25CHQT02 
Chưa đóng học phí tính 

đến hết ngày 21/6/2026 

13 2521310059 Lữ Thanh Vân 25CHQT02 
Chưa đóng học phí tính 

đến hết ngày 21/6/2026 

Tổng cộng: 13 người./. 

 


